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 UBND TỈNH HÀ NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-SNN Hà Nam, ngày        tháng 10 năm 2022    

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 

  
 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 05/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2022. Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

 

I. Tổng số thủ tục hành chính triển khai thực hiện rà soát: 96 TTHC. 
 

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: 79 TTHC, trong đó: 

 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 08 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Chăn nuôi: 04 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường: 01 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: 05 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp: 16 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp: 03 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Phòng, chống thiên tai: 03 thủ tục; 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản: 

03 thủ tục. 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Thú y: 17 thủ tục. 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Thủy lợi: 14 thủ tục. 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Thủy sản: 04 thủ tục. 

- Số TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt: 01 thủ tục. 
 

2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện: 07 TTHC. 
 

3. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp xã: 10 TTHC. 
 

II. Số thủ tục hành chính giữ nguyên: 67 thủ tục,  

III. Số thủ tục hành chính ban hành mới : 0 thủ tục hành chính. 

IV. Số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 08 thủ tục hành chính. 

V. Số thủ tục hành chính thay tế: 01 thủ tục hành chính. 

VI. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 03 thủ tục thuộc lĩnh vực. 

VII. Số thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, giữa các cấp chính quyền: 
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Căn cứ Quyết định số 2090/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam, số TTHC thuộc tẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn liên thông cùng cấp và giữa các cấp là 08 thủ tục, 

trong đó: 02 thủ tục liên thông cùng cấp; 06 liên thông giữa các cấp chính 

quyền, cụ thể:   

 

1. Danh mục thủ tục hành chính liên thông cùng cấp 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1 1.003388 

Công nhận doanh 

nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Sở Tài chính; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở 

Tư pháp; Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường; Sở Khoa học 

và Công nghệ 

2 1.003371 

Công nhận lại 

doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Sở Tài chính; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở 

Tư pháp; Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường; Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Tổng 

số 
02    

 

2. Danh mục thủ tục hành chính liên thông các cấp  

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1 1.003727 
Công nhận làng 

nghề truyền thống 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

2 1.003712 
Công nhận nghề 

truyền thống 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

3 1.003695 
Công nhận làng 

nghề 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

4 1.003327 
Bố trí ổn định dân 

cư ngoài tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

 

5 1.003397 
Hỗ trợ dự án liên 

kết (cấp tỉnh) 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Tài chính; 

Các Sở ngành và 

UBND các huyện có 

liên quan 
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6 3.000152 

Quyết định chủ 

trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác 

Thẩm quyền của Thủ 

tướng chính phủ 

Quốc hội; Thủ tướng 

Chính phủ; Bộ Nông 

nghiệp & PTNT 

Tổng 

số 
06    

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Khương Văn Tuyến 
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